	CÔNG TY QUẢNG CÁO: 
	
	
	
	

	ĐỊA CHỈ: 
	
	
	
	

	SỐ ĐIỆN THOẠI: 
	
	
	
	

	BẢNG BÁO GIÁ 

	                                         Kính gửi:
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

	                                         Địa chỉ:
	288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

	BẢNG BÁO GIÁ ÁP DỤNG TỪ 
Ngày 01/01/2025 Đến  Ngày 31/12/2025
ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG (theo Tình): 



	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	Giá
(Chưa VAT)
	Ghi chú

	1
	DECAL
- In kỹ thuật số (KTS)
	Decal không cán màn
	m2
	 
	 

	
	
	Decal trắng sữa cán màn (PP)
	m2
	 
	 

	
	
	Decal in PP bồi Formex 3mm
	m2
	 
	 

	
	
	Decal in PP bồi Formex 5mm
	m2
	 
	 

	
	
	Công dán Decal
	m2
	 
	 

	2
	BẢNG HIỆU - HỘP ĐÈN
- Khung bằng sắt vuông 20 x 20 mạ kẽm 
- Nền căng vải hiflex dày 0.36mm in KTS.
- Mặt sau ốp tôn tráng kẽm. Đối với hộp đèn 1 mặt. Bên trong dùng đèn Led Tuýp 1,2m
- Mặt hông nhôm đối với hộp đèn 2 mặt
- Viền nẹp nhôm V20 theo khung bảng.
- Đã bao gồm các chi phí liên quan lắp đặt bảng: ốc vít, sắt gia cố, dây điện, công tắc...
	Một mặt
	m2
	 
	 

	
	
	Hai mặt
	m2
	 
	 

	
	
	Một mặt 
(chất liệu mica 2mm backlit film)
	m2
	 
	 

	
	
	Hai mặt 
(chất liệu mica 2mm backlit film)
	m2
	 
	 

	
	
	Bộ chân đứng 
- Sắt vuông 20 x 20 mạ kẽm hàn liên kết 
- Không có bánh xe chiều cao tổi thiểu 30cm
	Bộ
	 
	 

	
	
	Bộ chân đứng 
- Sắt vuông 20 x 20 mạ kẽm hàn liên kết 
- Có bánh xe chiều cao tổi thiểu 30cm
	Bộ
	 
	 

	3
	BẢNG HIỆU, ỐP VÁCH (Không đèn)
- Khung bằng sắt vuông 20 x 20 mạ kẽm 
- Nền căng vải hiflex dày 0.36mm in KTS.
- Mặt sau ốp tôn tráng kẽm. Đối với hộp đèn 1 mặt.
- Mặt hông nhôm đối với hộp đèn 2 mặt
- Viền nẹp nhôm V20 theo khung bảng.
- Đã bao gồm các chi phí liên quan lắp đặt bảng: ốc vít, sắt gia cố
	Một mặt, lót tole
	m2
	 
	 

	
	
	Hai mặt, lót tole
	m2
	 
	 

	
	
	Một mặt, không lót tole
	m2
	 
	 

	
	
	Hai mặt, không lót tole
	m2
	 
	 

	
	
	Bảng tole 1 mặt dán decal
	m2
	 
	 

	
	
	Bảng tole 2 mặt dán decal
	m2
	 
	 

	4
	BIỂN BẢNG ALU
- Khung sườn sắt vuông 25 x 25 mạ kẽm dày 1.2mm
- Nền lót Alu dày 3mm độ dày nhôm 0.1mm
	 
	m2
	 
	 

	
	CHỮ MICA 
- Chữ Mica dày 3.0 mm
	 
	m2
	 
	 

	
	CHỮ MICA UỐN NỔI CÓ CHÂN
- Chữ Mica dày 3.0 mm
	 
	m2
	 
	 

	
	- Bộ đèn Led 50W (đã bao gồm dây điện, cần treo sắt…) ,thương hiệu Rạng Đông/ Acumen/ Duhal Led
	 
	Bộ
	 
	 

	
	- Bộ đèn Led 100W (đã bao gồm dây điện, cần treo sắt…),thương hiệu Rạng Đông/ Acumen/ Duhal Led
	
	Bộ
	 
	 

	5
	THAY BẠT
Bảng hiệu, hộp đèn, ốp vách, băng rôn 
	In bạt Hiflex
	m2
	 
	 

	
	
	In bạt dày - Pano
	m2
	 
	 

	
	
	Công thay bạt
	m2
	 
	 

	
	
	Công thay bạt pano
	m2
	 
	 

	6
	TẤM MICA GIỌT BẮN
	 
	m2
	 
	 

	7
	Pass sắt
	 
	Bộ
	 
	 

	8
	Sắt gia cố (sắt vuông 20x20)
	 
	m
	 
	 

	9
	Dây điện
	 
	m
	 
	 

	10
	Bóng đèn Led tuýp rạng đông
	 
	cái
	 
	 

	11
	Xin giấy phép quảng cáo
	Hiệu lực 12 tháng
	Điểm
	 
	 

	12
	Chi phí khảo sát
	 
	Điểm
	 
	 

	13
	Chi phí vận chuyển 
(Tùy theo đơn hàng gần, xa tổng chi phí ≤ 10%/đơn hàng)
	 
	Trọn gói
	 
	 

	Ghi chú:
	 
	 
	 
	 

	 - Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025

	 - Ngoài những vật dụng như trên, nếu trong đơn hàng báo giá có những hạn mục khác thì nhà cung cấp sẽ bổ sung báo giá chi tiết từng đơn hàng

	 - Thời gian khảo sát tối đa 15 ngày kể từ ngày gởi danh sách.

	 - Thời gian thi công trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc theo thỏa thuận từng hợp đồng.

	 - Nghiệm thu và thanh toán 100% , không ứng trước.

	 - Bảo hành 6 tháng

	 - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Nhà cung cấp gửi kèm mẫu hóa đơn GTGT theo quy định nhà nước.

	 - Tổng giá trị sẽ được quyết toán theo khối lượng thi công thực tế.
	 
	 
	 

	 
	 
	ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

	 
	 
	(Ký tên và đóng dấu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



